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Khai mở tư duy – Rèn luyện bản lĩnh – Chinh phục đỉnh cao
Đào tạo học sinh mũi nhọn – Luyện thi chuyên sâu

BÀI TẬP TỔNG ÔN KIẾN THỨC
 HỌC KÌ II – HÓA HỌC 11

[bookmark: c1q]Câu 1. (HH1.1-Biết) Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là
[bookmark: c1a][bookmark: c1b][bookmark: c1c][bookmark: c1d]	A. CnH2n+2 (n ≥ 1).	B. CnH2n (n ≥ 2).	C. CnH2n-2 (n ≥ 2).	D. CnH2n-6 (n ≥ 6).
[bookmark: c2q]Câu 2. (HH2.4-Hiểu) Hydrocarbon X có công thức phân tử là C5H12, biết khi tác dụng với chlorine tạo được 1 dẫn xuất monochloride. Tên của X là
[bookmark: c2a][bookmark: c2b]	A. 2-methylpentane.	B. pentane.
[bookmark: c2c][bookmark: c2d]	C. 2, 2-dimethylpropane.	D. 3–methylbutane.
[bookmark: c3q]Câu 3. (HH1.1-Biết) Alkyne là hydrocarbon không no
[bookmark: c3a]	A. mạch hở.
[bookmark: c3b]	B. mạch hở, có hai liên kết đôi trong phân tử.
[bookmark: c3c]	C. mạch vòng, có một liên kết ba trong phân tử.
[bookmark: c3d]	D. mạch hở, có một liên kết ba trong phân tử.
[bookmark: c4q]Câu 4. (HH1.6 – Hiểu) Theo quy tắc Zaitsev, sản phẩm chính của phản ứng tách HCl ra khỏi phân tử 2-chlorobutane là
[image: ]?
[bookmark: c4a][bookmark: c4b][bookmark: c4c][bookmark: c4d]	A. butan-1-ol.	B. butan-2-ol.	C. but-1-ene.	D. but-2-ene.
[bookmark: c5q]Câu 5. (HH2.2-Hiểu) Cho 4 alcohol: 
C2H5OH (1); C2H4(OH)2 (2); C3H5(OH)3 (3) và HOCH2CH2CH2OH (4).
Alcohol không hòa tan được Cu(OH)2 là
[bookmark: c5a][bookmark: c5b][bookmark: c5c][bookmark: c5d]	A. 1, 2	B. 2, 4	C. 1, 4	D. chỉ có 1.
[bookmark: c6q]Câu 6. (HH1.1-Biết) Phenol là hợp chất hữu cơ mà:
[bookmark: c6a]	A. phân tử có chứa nhóm –OH và vòng benzene.
[bookmark: c6b]	B. phân tử có chứa nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzene.
[bookmark: c6c]	C. phân tử có chứa nhóm –NH2 liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzene.
[bookmark: c6d]	D. phân tử có chứa nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng ở ngoài vòng benzene.
[bookmark: c7q]Câu 7. (HH1.6-Hiểu) Phản ứng với chất/dung dịch nào sau đây chứng minh phenol (C6H5OH) có tính acid mạnh hơn nấc 2 của carbonic acid?
[bookmark: c7a][bookmark: c7b][bookmark: c7c][bookmark: c7d]	A. Na.	B. Dung dịch NaOH.	C. Dung dịch Na2CO3.	D. Dung dịch Br2.
[bookmark: c8q]Câu 8. (HH1.7-VD) Cho các phản ứng sau:


(1) CH3CH2OH + CuO 											(2) (CH3)2CHOH + CuO 


(3) (CH3)3COH + CuO 											(4) HC≡CH + H2O 
Những phản ứng nào tạo ra aldehyde?
[bookmark: c8a][bookmark: c8b][bookmark: c8c][bookmark: c8d]	A. Chỉ (1).	B. Chỉ (3).	C. (1) và (4).	D. (2) và (3).
[bookmark: c9q]Câu 9. Propan-1-ol không tác dụng được với chất nào sau đây ?
[bookmark: c9a][bookmark: c9b][bookmark: c9c][bookmark: c9d]	A. NaOH.	B. O2(to).	C. Na.	D. CuO (to).
[bookmark: c11d][bookmark: c12q]Câu 10. Tiến hành khảo sát một số tính chất vật lý của 4 chất sau: ethane, benzene, phenol, ethanol. Các chất trên được đánh số không theo thứ tự. Bảng sau cho biết tính chất của 4 chất trên:
	Mã số của chất
	Nhiệt độ sôi
	Độ tan trong nước ở 250C
	Liên kết hydrogen

	1
	80oC
	Không tan
	Không có

	2
	-89oC
	Không tan
	Không có

	3
	78 oC
	Tan vô hạn
	Có liên kết hydrogen

	4
	182 oC
	Tan ít
	Có liên kết hydrogen


Các mẫu 1, 2, 3, 4 lần lượt là
[bookmark: c12a][bookmark: c12b]	A. ethanol, ethane, benzene, phenol.	B. benzene, ethane, phenol, ethanol.
[bookmark: c12c][bookmark: c12d]	C. phenol, ethane, ethanol, benzene.	D. benzene, ethane, ethanol, phenol.
[bookmark: c10q]Câu 11. Chất nào sau đây tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường base tạo dung dịch màu xanh lam đặc trưng?
[bookmark: c10a][bookmark: c10b][bookmark: c10c][bookmark: c10d]	A. Ethyl alcohol.	B. Isopropyl alcohol.	C. Phenol.	D. Glycerol.

[bookmark: c11q]Câu 12. Cho phản ứng dạng: X + CuO  H–CHO + Cu + H2O. X là chất nào sau đây?
[bookmark: c11a][bookmark: c11b][bookmark: c11c]	A. methanol.	B. ethanol.	C. glycerol.	D. propyl alcohol.

[bookmark: c13q]Câu 13. Tên gọi theo danh pháp thay thế của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo  là
[bookmark: c13a][bookmark: c13b][bookmark: c13c][bookmark: c13d]	A. 1-chloropropane.	B. 2-chloropropane.	C. 3-chloropropane.	D. propyl chloride.

[bookmark: c14q]Câu 14. Số đồng phân cấu tạo của alcohol bậc I có công thức  là
[bookmark: c14a][bookmark: c14b][bookmark: c14c][bookmark: c14d]	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
[bookmark: c15q]Câu 15. Công thức cấu tạo m-xylene là
[bookmark: c15a][bookmark: c15b][bookmark: c15c][bookmark: c15d]	A. [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/BfcAkC8ZbtX1kVKuRkNGEq3buzX1bE-LRqi6iZOuIzUyNBcBRIB84fWF_-NsDryLaJAXqN79P9YazR4ng8oTwCR9N5NeVfLeRFx11810uxJGg81uNLtAXWzKosZgu2pb_LtmcjNvelbyjw6PsNv0vA=s800]	B. [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/COpBAgcFXoRIdy_NWyBXUgwNL_kke9jv-h04qPNCoyegSOM0nldVavou5lY8_bBe8eQOCU2ApKCAEkUxS1KU2xSGeNviWtgBq6ogkY4F5gNcKVO0LDwZVd88uPz1Mc1VuDxPYO3ngnL2JPKLQRiENA=s800]	C. [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/gjB4azDsnhZeAmy68wZwixON6kBbVfmtvOOdl11u8DFvPH2bQInMBMCjV1vMC7EpAwZQ63978k7-mmmzjGcbRJ3mt9UucT_1HDztvsLBuChT695y-CQeUXaB2c9ibzT7QOmxEy74NdPxn9Ruq9FZBg=s800]	D. [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/twzg4v0tDVhrIXpJ1Hr5GvwTv9Nh68hHap3wv2t6rGiZXTj766NFN_SzLk8dsmXq9-iFaVxPEDfiCj7BgRL1uQn33MkWs3gN80ZrsYktOArAUTNpluVTxh0p1tW70G4bSVriciygR_Bn3Kj6p0LCPg=s800]
[bookmark: c16q]Câu 16. Chất nào sau đây là alcohol bậc hai?
[bookmark: c16a][bookmark: c16b]	A. 2-methylpropan-1-ol.	B. propan-2-ol.
[bookmark: c16c][bookmark: c16d]	C. propan-l-ol.	D. 2-methylpropan-2-ol
[bookmark: c17q]Câu 17. Cho các hợp chất hữu cơ sau: (1) C3H8; (2) CH3C1; (3) C2H5OH; (4) CH3OH.
Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất trên là
[bookmark: c17a][bookmark: c17b]	A. (3) < (4) < (2) < (1).	B. (1) < (2) < (4) < (3).
[bookmark: c17c][bookmark: c17d]	C. (4) < (2) < (1) < (3).	D. (1) < (4) < (2) < (3).
[bookmark: c18q]Câu 18. quả thí nghiệm Kết trong bài thực hành về alcohol – phenol của hai chất X và Y với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
	Mẫu thử
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	X
	Nước bromine 
	Xuất hiện kết tủa trắng

	Y
	Cu(OH)2 trong môi trường NaOH
	Dung dịch có màu xanh lam


Phát biểu đúng là
[bookmark: c18a][bookmark: c18b]	A. X là phenol và Y là glycerol.	B. X là ethanol và Y là glycerol.
[bookmark: c18c][bookmark: c18d]	C. X là phenol và Y là ethanol.	D. X là glycerol và Y là ethanol.
[bookmark: c19q]Câu 19. Chất nào sau đây là đồng phân của CH2=CHCH2CH2CH3?
[bookmark: c19a][bookmark: c19b][bookmark: c19c]	A. (CH3)2C=CHCH3.		B. CH2=CHCH2CH3.	
[bookmark: c19d]	C. CH≡CCH2CH2CH3.		D. CH2=CHCH2CH=CH2.
[bookmark: c20q]Câu 20. Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzene) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polymer, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất trên là
[bookmark: c20a][bookmark: c20b][bookmark: c20c][bookmark: c20d]	A. 1.	B. 4.	C. 3.	D. 2.
[bookmark: c21q]Câu 21. Cho sơ đồ:



C6H6 (benzen) X  Y  Z
Hai chất hữu cơ Y, Z lần lượt là
[bookmark: c21a][bookmark: c21b]	A. C6H6(OH)6, C6H6Cl6.	B. C6H4(OH)2, C6H4Cl2.
[bookmark: c21c][bookmark: c21d][bookmark: c22d]	C. C6H5OH, C6H5Cl.	D. C6H5ONa, C6H5OH.
[bookmark: c24q]Câu 22. Alkene X có công thức cấu tạo: CH3–C(CH3)=CH–CH3. Danh pháp thay thế của X là
[bookmark: c24a][bookmark: c24b][bookmark: c24c][bookmark: c24d]	A. 2-methylbut-3-yne.	B. 3-methylbut-3-ene.	C. 2-methylbut-2-ene.	D. 2-methylbut-3-ene.
[bookmark: c25q]Câu 23. Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lý của các chất (ở điều kiện thường) không đúng ?
[bookmark: c25a]	A. Acetylene là chất khí, không màu, nặng hơn không khí.
[bookmark: c25b]	B. Hexane nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
[bookmark: c25c]	C. Nhiệt độ sôi của methane nhỏ hơn ethane.
	D. Hex-1-ene là chất lỏng, không tan trong nước.

Câu 24. Cho sơ đồ phản ứng hóa học sau: CH3CH2CH(Br)CH3  +  NaOH
Sản phẩm hữu cơ chính thu được ở phản ứng trên là
	A. CH3CH =CHCH3.		B. CH2=CHCH2CH3.	
	C. CH3CH2CH2CH2OH.  		D. CH3CH2CH(OH)CH3.  
Câu 25. Nhận xét nào sau đây không đúng?
	A. Oxi hóa không hoàn toàn alcohol bậc I, thu được aldehyde.
	B. Oxi hóa hoàn toàn alcohol bậc I, thu được aldehyde.
	C. Oxi hóa alcohol bậc II, thu được ketone.
	D. Alcohol bậc III không bị oxi hóa bởi tác nhân thông thường.
Câu 26. Phenol và ethanol đều phản ứng được với

	A. Na.		B. dung dịch .

	C. dung dịch bromine loãng.	D. dung dịch .
Câu 27. Phenol là hợp chất hữu cơ có nhóm chức nào sau đây? 
A. -CHO liên kết trực tiếp với vòng benzene.			B. -OH liên kết trực tiếp với vòng benzene
C. -COOH liên kết trực tiếp với vòng benzene			D. -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon no.
Câu 28. Phản ứng thế nguyên tử H của nhóm –OH trong alcohol xảy ra khi tác dụng với chất nào sau đây? 
A. H₂O	.		B. Na.				C. CO₂	.			D. HCl.
Câu 29: Thực hiện phản ứng tách HCl từ dẫn xuất CH3CH2CH2Cl thu được alkene X. Đem alkene X cộng hợp bromine thu được sản phẩm chính nào sau đây?
	A. CH3CH2CH2Br.	B. CH3CHBrCH3.	C. CH3CH2CHBr2.	D. CH3CHBrCH2Br.
Câu 30. Chất nào sau đây là alcohol no, đơn chức, mạch hở?
	A. CH2=CHCH2OH.	B. C2H5OH.	C. HCHO.	D. C2H4(OH)2.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.(Đ – S	
[bookmark: c22q]Câu 1. But-1-ene và but-2-ene lần lượt được tiến hành phản ứng với dung dịch KMnO4 (ở nhiệt độ thường).
Bốn học sinh W, X, Y và Z phát biểu về các alkene này và các diol (alcohol) được tạo thành trong thí nghiệm trên sau:
(a) W: Một diol chứa hai nhóm alcohol bậc một.
(b) X: Một diol chứa một nhóm alcohol bậc một và một nhóm alcohol bậc hai.
(c) Y: Một diol chứa hai nhóm alcohol bậc hai.
(d) Z: Cả hai alkene đều có đồng phân cis-trans.
[bookmark: c23q]Câu 2. Trong phương pháp nấu rượu gạo truyền thống, gạo được nấu chín, để nguội, rắc men rồi trộn đều, ủ kín. Sau khoảng 2 tuần, thu được hỗn hợp chủ yếu gồm: ethanol, nước và bã rượu.
[bookmark: c23a]	a) Quá trình lên men rượu có khí H2 sinh ra.
[bookmark: c23b]	b) Nếu nấu 10kg gạo (giả sử gạo chiếm 80% tinh bột) với hiệu suất cả quá trình là 70% thì lượng ethanol thu được là 3,18kg.
[bookmark: c23c]	c) Để tách rượu ra khỏi hỗn hợp trên người ta dùng phương pháp chưng cất.
[bookmark: c23d]	d) Quá trình lên men rượu được tóm tắt như sau:
tinh bột (C6H10O5)n  C6H12O6 (glucose)  C2H5OH.
[bookmark: c26q][bookmark: c27q][image: ]Câu 3. Menthol là hợp chất hữu cơ được tìm thấy trong cây bạc hà. Nó được sử dụng làm hương liệu trong nhiều chất như: kem đánh răng, kẹo cao su và xi-rô ho…
Cho các phát biểu sau:
(a) Menthol là alcohol no, đơn chức.
(b) Công thức phân tử của menthol là C10H20O.
(c) Menthol là alcohol bậc 3.
(d) Thành phần % khối lượng của O trong phân tử menthol là 10,256%.
[bookmark: c28q][image: Thí nghiệm oxi hóa C2H5OH bằng CuO nung nóng và thử tính chất sản phẩm [đã  giải] – Học Hóa Online]Câu 4. Một bạn học sinh tiến hành thí nghiệm chứng minh tính khử của alcohol đơn chức ethanol (C2H5OH) như hình minh họa sau:
Hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai ?
[bookmark: c28a]a) Ethanol bị khử bởi CuO thành aldehyde.
[bookmark: c28b]b) Tất cả các alcohol đều bị oxi hóa bởi CuO giống như ethanol.
[bookmark: c28c]c) Các alcohol đơn chức bậc I khi tác dụng với CuO sẽ tạo thành aldehyde.
[bookmark: c28d][bookmark: c29d][bookmark: c30d][bookmark: c31d][bookmark: c29q]d) Khi oxi hóa không hoàn toàn propan-1-ol và propan-2-ol bằng CuO thì sẽ thu được sản phẩm giống nhau.

[bookmark: c30q]Câu 5. Hợp chất X chứa vòng benzene có công thức phân tử là C8H8O2. Biết X tác dụng được với dung dịch NaOH theo sơ đồ phản ứng sau: X + 2NaOH Y +2H2O.
Cho các phát biểu sau:
(a) X có 5 liên kết pi trong phân tử.
(b) Y là phenol đa chức.
(c) Trong phân tử Y có 6 nguyên tử hydrogen.
(d) X có khả năng làm mất màu dung dịch bromine.
[bookmark: c31q]Câu 6. Tiến hành các thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 3 – 4 giọt dung dịch CuSO4 2% và 2 – 3 giọt dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ.
Bước 2: Tiếp tục nhỏ 3 – 4 giọt glycerol vào ống nghiệm thứ nhất, 3 – 4 giọt ethanol vào ống nghiệm thứ hai. Lắc nhẹ cả hai ống nghiệm.
Cho các phát biểu sau:
(a) Sau bước 1: Cả hai ống nghiệm xuất hiện kết tủa xanh.
(b) Sau bước 2: Cả hai ống nghiệm kết tủa tan tạo dung dịch màu xanh lam.
(c) Sau bước 2: Ống nghiệm thứ nhất kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam, ống nghiệm thứ 2 kết tủa không tan.
(d) Ở bước 2, ống nghiệm thứ nhất thay glycerol bằng ethylene glycol thì hiện tượng xảy ra tương tự.
[bookmark: c32q]Câu 7. Rượu pha chế dùng cồn công nghiệp có chứa hàm lượng methanol cao, có thể gây ngộ độc nguy hiểm đến tính mạng. Công thức phân tử của methanol là gì? Và gây ngộ độc methanol sẽ có các triệu chứng nào với người?
[bookmark: c32a]	a) Công thức phân tử của methanol là CH3OH. Người bị ngộ độc có cảm giác đau đầu,buồn nôn và nôn ói, say rượu, hôn mê
[bookmark: c32b]	b) Công thức phân tử của methanol là C2H5OH.Người bị ngộ độc có cảm giác tiêu chảy,sưng mặt,tay chân.
[bookmark: c32c]	c) Công thức phân tử của methanol là C3H7OH. Người bị ngộ độc có cảm giác chán ăn,nóng lạnh,quậy phá vì rối loạn thần kinh.
[bookmark: c32d]	d) Công thức phân tử của methanol là CH3OH.Người bị ngộ độc có cảm giác ngưng thở sau 30 phút khi nhiễm độc methanol,sùi bọt mép.
[bookmark: c33q]Câu 8. Nguyên nhân phản ứng thế bromine vào vòng thơm của phenol xảy ra dễ dàng hơn so với benzene là do
[bookmark: c33a]	a) Phenol là hợp chất hữu cơ trong phân tử có vòng benzene và nhóm -OH; phenol tan một phần trong nước.
[bookmark: c33b]	b) Do có hiệu ứng liên hợp nên cặp e chưa sử dụng của nguyên tử O bị hút về phía vòng benzene

[bookmark: c33c]	c) Ảnh hưởng của nhóm  đến vòng benzene trong phân tử phenol.

[bookmark: c33d][bookmark: c34d][bookmark: c35d][bookmark: c36d][bookmark: c37d][bookmark: c38d][bookmark: c39d][bookmark: c40d]     d) Ảnh hưởng của vòng benzene đến nhóm  trong phân tử phenol.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8.	
[bookmark: c34q]Câu 1. (HH1.7-Hiểu) Cho các chất sau: acetylene; methyl acetylene; ethyl acetylene và dimethyl acetylene. Có bao nhiêu chất tạo được kết tủa khi tác dụng với dung dịch  trong ?

[bookmark: c35q]Câu 2. Fluoroethane,  từng sử dụng làm chất làm lạnh, được tạo ra theo phản ứng



+ HF →  
Năng lượng (kJ/mol) của liên kết C-F trong fluoroethane là bao nhiêu? (biết năng lượng liên kết của một số liên kết được cho trong bảng sau):
	Liên kết
	C-H
	C=C
	H−F
	C−C

	Eb (kJ/mol)
	413
	614
	565
	347


[bookmark: c36q] Câu 3. (HH1.2-Biết) Phenol (C6H5OH) có thể tác dụng với bao nhiêu chất trong dãy sau đây: 
HNO3, HCl, Br2, Na, NaOH, Na2CO3.
[bookmark: c37q]Câu 4. Da nhân tạo (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:

.
Nếu hiệu suất của toàn bộ quá trình điều chế là 20%, muốn điều chế được 1 tấn PVC thì thể tích khí thiên nhiên (chứa 80% methane) ở điều kiện chuẩn cần dùng bằng bao nhiêu m3?



[bookmark: c38q]Câu 5. Đun nóng hợp chất  có công thức phân tử  trong môi trường kiềm và ethanol, thu được sản phẩm chính là 2-methylbut-2-ene. Số công thức cấu tạo có thể có của là bao nhiêu?
[bookmark: c39q]Câu 6. Một bình gas (khí hoá lỏng) chứa hỗn hợp propane và butane với tỉ lệ số mol 1:2. Xác định nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg khí gas trên ở điều kiện chuẩn.
Cho biết các phản ứng:
C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(1) ΔrHo298 = –2 220 kJ
C4H10(g) + O2(g) → 4CO2(g) + 5H2O (1) ΔrHo298 = –2 874 kJ
Trung bình mỗi ngày, một hộ gia đình cần đốt gas để cung cấp 10 000 kJ nhiệt (hiệu suất hấp thụ nhiệt là 80%). Sau bao nhiêu ngày hộ gia đình trên sẽ sử dụng hết bình gas 12 kg?
Phần IV (3,0 điểm): PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3
[bookmark: c41q][bookmark: s2]Câu 1. (1 điểm) (HH.3.3-VD) Acetylene cháy tỏa nhiều nhiệt nên được dùng trong đèn xì acetylene và được sử dụng để hàn, cắt kim loại. Khi đốt cháy hết 1 mol acetylene thì tỏa ra một lượng nhiệt là 1255,82 kJ. Một người thợ cần cắt một tấm thép dày 5 mm với diện tích x cm² cần dùng hết 130 L khí acetylene (đkc). Biết rằng công suất của ngọn lửa đèn xì khi cắt tấm thép trên đạt 17,5 kJ/cm² và giả sử có 80% lượng nhiệt tỏa ra khi đốt acetylene phục vụ cho việc cắt tấm thép.
[bookmark: c41a]a) Viết phương trình nhiệt hóa học của phản ứng trên.
b) Giá trị của x bằng bao nhiêu? 
Câu 2. (1,0 điểm): Cho sơ đồ điều chế ethyl alcohol từ tinh bột: Tinh bột → Glucose → Ethyl alcohol. Lên men 4,05 kg gạo (chứa 80% tinh bột) với hiệu suất các giai đoạn lần lượt là 75% và 80%. Biết khối lượng riêng của ethyl alcohol nguyên chất là 0,8 gam/ml. Thể tích dung dịch ethyl alcohol 20° thu được bằng bao nhiêu L?
Câu 3. Cho 4,958 lít propyne (điều kiện chuẩn) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được bao nhiêu gam kết tủa?
Câu 4. Cho 6,1975 lít X (đkc) gồm methane và actylene (tỉ lệ mol 2:3) qua dung dịch bromine dư thấy khối lượng bình bromine tăng m gam. Tính giá trị m.
Câu 5. (Hiểu) Tính chất hóa học của phenol

a)      C6H5OH  + Na        ..................................................................... 

b)       [image: ]  +    NaOH     .....................................................................  

c)      C6H5OH +   HNO3.................................................................       
d)       C6H5OH  +   Br2 …………………………………….........     
e) Đun nóng CH3-CHBr-CH2-CH3 với KOH/ethanol.
f) Đun nóng hỗn hợp gồm C2H5OH với H2SO4 đặc, ở 140 oC.
c) Phenol + HNO3 đặc/H2SO4 đặc, to
[bookmark: _Hlk190871701][image: ]Câu 6: Catechin là một hợp chất có trong lá chè xanh. g có tác dụng chống oxi hoá, diệt khuẩn, kháng viêm, ngăn ngừa một số bệnh về tim mạch, huyết áp, tiêu hoá, làm chậm quá trình lão hoá,… Catechin có công thức cấu tạo như hình bên. Phân tử catechin có bao nhiêu nhóm -OH phenol?.
Câu 7: Acetone được điều chế bằng cách oxi hoá cumene nhờ oxygen, sau đó thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng. Để thu được 54 gam acetone thì lượng cumene cần dùng (giả sử hiệu suất quá trình điều chế đạt 80%) là bao nhiêu?  ĐA: 23,2 HH3.2
Câu 8:	Để thu được 23 gam picric acid cần m (g) phenol. Biết hiệu suất phản ứng đạt 94%. Xác định giá trị của m?  ĐA : 10 HH3.2
Câu 9 (TH – 1,0 điểm). Cho sơ đồ chuyển hoá sau:





XY CH2=CH-CH3  A  B C
[bookmark: bookmark861]a) Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá trên, biết các chất X, Y, A, B, C đều là chất hữu cơ và đều là sản phẩm chính của các phản ứng.
Câu 10.( 1 điểm) Hỗn hợp X gồm phenol (C6H5OH) và ethanol (C2H5OH). Cho 17,72 gam hỗn hợp tác dụng với sodium (Na) dư, thấy có 3,2227 lít khí thoát ra (đkc).
a. Tính thành phần phần trăm khối lượng của các chất trong hỗn hợp X.
b. Nếu cho 17,72 gam hỗn hợp trên tác dụng với dung dịch nước bromine vừa đủ thu được m gam kết tủa trắng của 2,4,6–tribromophenol. Tính m
Câu 11 (1,00 điểm): Thực hiện thí nghiệm phenol phản ứng với dung dịch NaOH.
	Bước 1: Lắc đều hỗn hợp phenol lỏng với nước để tạo huyền phù. Lấy 1 mL phenol dạng huyền phù cho vào ống nghiệm.
	Bước 2: Thêm 1 mL dung dịch NaOH 1M (dư) vào ống nghiệm, lắc đều.
	Bước 3. Thêm tiếp dung dịch HCl đến dư vào ống nghiệm thu được ở bước 2. 
	Hãy nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học xảy ở bước 2 và bước 3.
[bookmark: _Hlk196509093][image: A chemical structure with black text

Description automatically generated]Câu 12. Trong vỏ quả cây vanilla có hợp chất mùi thơm dễ chịu, tên thường là vanillin. Công thức cấu tạo của vanillin như hình bên. Hòa tan 0,120 gam mẫu vanilla trong 20 mL ethanol 96% và thêm 60 mL nước cất, thu được dung dịch X. Biết X phản ứng vừa đủ với 7,82 mL dung dịch NaOH nồng độ 0,09M ( 2 nhóm chức -CHO, -OCH3 không tác dụng với dung dịch NaOH) và tạp chất trong mẫu không phản ứng với NaOH. Phần trăm khối lượng vanillin có trong mẫu trên bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười). Cho C=12, O=16, H=1.


BÀI TẬP TỔNG ÔN KIẾN THỨC
 HỌC KÌ II – HÓA HỌC 11
Câu 1. (HH1.1-Biết) Alkane là những hydrocarbon no, mạch hở, có công thức chung là
	A. CnH2n+2 (n ≥ 1).	B. CnH2n (n ≥ 2).	C. CnH2n-2 (n ≥ 2).	D. CnH2n-6 (n ≥ 6).
Câu 2. (HH2.4-Hiểu) Hydrocarbon X có công thức phân tử là C5H12, biết khi tác dụng với chlorine tạo được 1 dẫn xuất monochloride. Tên của X là
	A. 2-methylpentane.	B. pentane.
	C. 2, 2-dimethylpropane.	D. 3–methylbutane.
Câu 3. (HH1.1-Biết) Alkyne là hydrocarbon không no
	A. mạch hở.
	B. mạch hở, có hai liên kết đôi trong phân tử.
	C. mạch vòng, có một liên kết ba trong phân tử.
	D. mạch hở, có một liên kết ba trong phân tử.
Câu 4. (HH1.6 – Hiểu) Theo quy tắc Zaitsev, sản phẩm chính của phản ứng tách HCl ra khỏi phân tử 2-chlorobutane là
[image: ]?
	A. butan-1-ol.	B. butan-2-ol.	C. but-1-ene.	D. but-2-ene.
Câu 5. (HH2.2-Hiểu) Cho 4 alcohol: 
C2H5OH (1); C2H4(OH)2 (2); C3H5(OH)3 (3) và HOCH2CH2CH2OH (4).
Alcohol không hòa tan được Cu(OH)2 là
	A. 1, 2	B. 2, 4	C. 1, 4	D. chỉ có 1.
Câu 6. (HH1.1-Biết) Phenol là hợp chất hữu cơ mà:
	A. phân tử có chứa nhóm –OH và vòng benzene.
	B. phân tử có chứa nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzene.
	C. phân tử có chứa nhóm –NH2 liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng benzene.
	D. phân tử có chứa nhóm –OH liên kết trực tiếp với nguyên tử C của vòng ở ngoài vòng benzene.
Câu 7. (HH1.6-Hiểu) Phản ứng với chất/dung dịch nào sau đây chứng minh phenol (C6H5OH) có tính acid mạnh hơn nấc 2 của carbonic acid?
	A. Na.	B. Dung dịch NaOH.	C. Dung dịch Na2CO3.	D. Dung dịch Br2.
Câu 8. (HH1.7-VD) Cho các phản ứng sau:


(1) CH3CH2OH + CuO 											(2) (CH3)2CHOH + CuO 


(3) (CH3)3COH + CuO 											(4) HC≡CH + H2O 
Những phản ứng nào tạo ra aldehyde?
	A. Chỉ (1).	B. Chỉ (3).	C. (1) và (4).	D. (2) và (3).
Câu 9. Propan-1-ol không tác dụng được với chất nào sau đây ?
	A. NaOH.	B. O2(to).	C. Na.	D. CuO (to).
Câu 10. Tiến hành khảo sát một số tính chất vật lý của 4 chất sau: ethane, benzene, phenol, ethanol. Các chất trên được đánh số không theo thứ tự. Bảng sau cho biết tính chất của 4 chất trên:
	Mã số của chất
	Nhiệt độ sôi
	Độ tan trong nước ở 250C
	Liên kết hydrogen

	1
	80oC
	Không tan
	Không có

	2
	-89oC
	Không tan
	Không có

	3
	78 oC
	Tan vô hạn
	Có liên kết hydrogen

	4
	182 oC
	Tan ít
	Có liên kết hydrogen


Các mẫu 1, 2, 3, 4 lần lượt là
	A. ethanol, ethane, benzene, phenol.	B. benzene, ethane, phenol, ethanol.
	C. phenol, ethane, ethanol, benzene.	D. benzene, ethane, ethanol, phenol.
Câu 11. Chất nào sau đây tác dụng với Cu(OH)2 trong môi trường base tạo dung dịch màu xanh lam đặc trưng?
	A. Ethyl alcohol.	B. Isopropyl alcohol.	C. Phenol.	D. Glycerol.

Câu 12. Cho phản ứng dạng: X + CuO  H–CHO + Cu + H2O. X là chất nào sau đây?
	A. methanol.	B. ethanol.	C. glycerol.	D. propyl alcohol.

Câu 13. Tên gọi theo danh pháp thay thế của dẫn xuất halogen có công thức cấu tạo  là
	A. 1-chloropropane.	B. 2-chloropropane.	C. 3-chloropropane.	D. propyl chloride.

Câu 14. Số đồng phân cấu tạo của alcohol bậc I có công thức  là
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Câu 15. Công thức cấu tạo m-xylene là
	A. [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/BfcAkC8ZbtX1kVKuRkNGEq3buzX1bE-LRqi6iZOuIzUyNBcBRIB84fWF_-NsDryLaJAXqN79P9YazR4ng8oTwCR9N5NeVfLeRFx11810uxJGg81uNLtAXWzKosZgu2pb_LtmcjNvelbyjw6PsNv0vA=s800]	B. [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/COpBAgcFXoRIdy_NWyBXUgwNL_kke9jv-h04qPNCoyegSOM0nldVavou5lY8_bBe8eQOCU2ApKCAEkUxS1KU2xSGeNviWtgBq6ogkY4F5gNcKVO0LDwZVd88uPz1Mc1VuDxPYO3ngnL2JPKLQRiENA=s800]	C. [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/gjB4azDsnhZeAmy68wZwixON6kBbVfmtvOOdl11u8DFvPH2bQInMBMCjV1vMC7EpAwZQ63978k7-mmmzjGcbRJ3mt9UucT_1HDztvsLBuChT695y-CQeUXaB2c9ibzT7QOmxEy74NdPxn9Ruq9FZBg=s800]	D. [image: https://lh7-us.googleusercontent.com/twzg4v0tDVhrIXpJ1Hr5GvwTv9Nh68hHap3wv2t6rGiZXTj766NFN_SzLk8dsmXq9-iFaVxPEDfiCj7BgRL1uQn33MkWs3gN80ZrsYktOArAUTNpluVTxh0p1tW70G4bSVriciygR_Bn3Kj6p0LCPg=s800]
Câu 16. Chất nào sau đây là alcohol bậc hai?
	A. 2-methylpropan-1-ol.	B. propan-2-ol.
	C. propan-l-ol.	D. 2-methylpropan-2-ol
Câu 17. Cho các hợp chất hữu cơ sau: (1) C3H8; (2) CH3C1; (3) C2H5OH; (4) CH3OH.
Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất trên là
	A. (3) < (4) < (2) < (1).	B. (1) < (2) < (4) < (3).
	C. (4) < (2) < (1) < (3).	D. (1) < (4) < (2) < (3).
Câu 18. quả thí nghiệm Kết trong bài thực hành về alcohol – phenol của hai chất X và Y với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
	Mẫu thử
	Thuốc thử
	Hiện tượng

	X
	Nước bromine 
	Xuất hiện kết tủa trắng

	Y
	Cu(OH)2 trong môi trường NaOH
	Dung dịch có màu xanh lam


Phát biểu đúng là
	A. X là phenol và Y là glycerol.	B. X là ethanol và Y là glycerol.
	C. X là phenol và Y là ethanol.	D. X là glycerol và Y là ethanol.
Câu 19. Chất nào sau đây là đồng phân của CH2=CHCH2CH2CH3?
	A. (CH3)2C=CHCH3.		B. CH2=CHCH2CH3.	
	C. CH≡CCH2CH2CH3.		D. CH2=CHCH2CH=CH2.
Câu 20. Các đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O (đều là dẫn xuất của benzene) có tính chất: tách nước thu được sản phẩm có thể trùng hợp tạo polymer, không tác dụng được với NaOH. Số lượng đồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O, thoả mãn tính chất trên là
	A. 1.	B. 4.	C. 3.	D. 2.
Câu 21. Cho sơ đồ:



C6H6 (benzen) X  Y  Z
Hai chất hữu cơ Y, Z lần lượt là
	A. C6H6(OH)6, C6H6Cl6.	B. C6H4(OH)2, C6H4Cl2.
	C. C6H5OH, C6H5Cl.	D. C6H5ONa, C6H5OH.
Câu 22. Alkene X có công thức cấu tạo: CH3–C(CH3)=CH–CH3. Danh pháp thay thế của X là
	A. 2-methylbut-3-yne.	B. 3-methylbut-3-ene.	C. 2-methylbut-2-ene.	D. 2-methylbut-3-ene.
Câu 23. Phát biểu nào sau đây về tính chất vật lý của các chất (ở điều kiện thường) không đúng ?
	A. Acetylene là chất khí, không màu, nặng hơn không khí.
	B. Hexane nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
	C. Nhiệt độ sôi của methane nhỏ hơn ethane.
	D. Hex-1-ene là chất lỏng, không tan trong nước.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.(Đ – S	
Câu 1. But-1-ene và but-2-ene lần lượt được tiến hành phản ứng với dung dịch KMnO4 (ở nhiệt độ thường).
Bốn học sinh W, X, Y và Z phát biểu về các alkene này và các diol (alcohol) được tạo thành trong thí nghiệm trên sau:
(a) W: Một diol chứa hai nhóm alcohol bậc một.
(b) X: Một diol chứa một nhóm alcohol bậc một và một nhóm alcohol bậc hai.
(c) Y: Một diol chứa hai nhóm alcohol bậc hai.
(d) Z: Cả hai alkene đều có đồng phân cis-trans.
Câu 2. Trong phương pháp nấu rượu gạo truyền thống, gạo được nấu chín, để nguội, rắc men rồi trộn đều, ủ kín. Sau khoảng 2 tuần, thu được hỗn hợp chủ yếu gồm: ethanol, nước và bã rượu.
	a) Quá trình lên men rượu có khí H2 sinh ra.
	b) Nếu nấu 10kg gạo (giả sử gạo chiếm 80% tinh bột) với hiệu suất cả quá trình là 70% thì lượng ethanol thu được là 3,18kg.
	c) Để tách rượu ra khỏi hỗn hợp trên người ta dùng phương pháp chưng cất.
	d) Quá trình lên men rượu được tóm tắt như sau:
tinh bột (C6H10O5)n  C6H12O6 (glucose)  C2H5OH.
[image: ]Câu 3. Menthol là hợp chất hữu cơ được tìm thấy trong cây bạc hà. Nó được sử dụng làm hương liệu trong nhiều chất như: kem đánh răng, kẹo cao su và xi-rô ho…
Cho các phát biểu sau:
(a) Menthol là alcohol no, đơn chức.
(b) Công thức phân tử của menthol là C10H20O.
(c) Menthol là alcohol bậc 3.
(d) Thành phần % khối lượng của O trong phân tử menthol là 10,256%.
[image: Thí nghiệm oxi hóa C2H5OH bằng CuO nung nóng và thử tính chất sản phẩm [đã  giải] – Học Hóa Online]Câu 4. Một bạn học sinh tiến hành thí nghiệm chứng minh tính khử của alcohol đơn chức ethanol (C2H5OH) như hình minh họa sau:
Hãy cho biết các nhận định sau đây là đúng hay sai ?
a) Ethanol bị khử bởi CuO thành aldehyde.
b) Tất cả các alcohol đều bị oxi hóa bởi CuO giống như ethanol.
c) Các alcohol đơn chức bậc I khi tác dụng với CuO sẽ tạo thành aldehyde.
d) Khi oxi hóa không hoàn toàn propan-1-ol và propan-2-ol bằng CuO thì sẽ thu được sản phẩm giống nhau.

Câu 5. Hợp chất X chứa vòng benzene có công thức phân tử là C8H8O2. Biết X tác dụng được với dung dịch NaOH theo sơ đồ phản ứng sau: X + 2NaOH Y +2H2O.
Cho các phát biểu sau:
(a) X có 5 liên kết pi trong phân tử.
(b) Y là phenol đa chức.
(c) Trong phân tử Y có 6 nguyên tử hydrogen.
(d) X có khả năng làm mất màu dung dịch bromine.
Câu 6. Tiến hành các thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 3 – 4 giọt dung dịch CuSO4 2% và 2 – 3 giọt dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ.
Bước 2: Tiếp tục nhỏ 3 – 4 giọt glycerol vào ống nghiệm thứ nhất, 3 – 4 giọt ethanol vào ống nghiệm thứ hai. Lắc nhẹ cả hai ống nghiệm.
Cho các phát biểu sau:
(a) Sau bước 1: Cả hai ống nghiệm xuất hiện kết tủa xanh.
(b) Sau bước 2: Cả hai ống nghiệm kết tủa tan tạo dung dịch màu xanh lam.
(c) Sau bước 2: Ống nghiệm thứ nhất kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam, ống nghiệm thứ 2 kết tủa không tan.
(d) Ở bước 2, ống nghiệm thứ nhất thay glycerol bằng ethylene glycol thì hiện tượng xảy ra tương tự.
Câu 7.Rượu pha chế dùng cồn công nghiệp có chứa hàm lượng methanol cao, có thể gây ngộ độc nguy hiểm đến tính mạng. Công thức phân tử của methanol là gì? Và gây ngộ độc methanol sẽ có các triệu chứng nào với người?
	a) Công thức phân tử của methanol là CH3OH. Người bị ngộ độc có cảm giác đau đầu,buồn nôn và nôn ói, say rượu, hôn mê
	b) Công thức phân tử của methanol là C2H5OH.Người bị ngộ độc có cảm giác tiêu chảy,sưng mặt,tay chân.
	c) Công thức phân tử của methanol là C3H7OH. Người bị ngộ độc có cảm giác chán ăn,nóng lạnh,quậy phá vì rối loạn thần kinh.
	d) Công thức phân tử của methanol là CH3OH.Người bị ngộ độc có cảm giác ngưng thở sau 30 phút khi nhiễm độc methanol,sùi bọt mép.
Câu 8. Nguyên nhân phản ứng thế bromine vào vòng thơm của phenol xảy ra dễ dàng hơn so với benzene là do
	a) Phenol là hợp chất hữu cơ trong phân tử có vòng benzene và nhóm -OH; phenol tan một phần trong nước.
	b) Do có hiệu ứng liên hợp nên cặp e chưa sử dụng của nguyên tử O bị hút về phía vòng benzene

	c) Ảnh hưởng của nhóm  đến vòng benzene trong phân tử phenol.

d) Ảnh hưởng của vòng benzene đến nhóm  trong phân tử phenol.
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8.	
Câu 1. (HH1.7-Hiểu) Cho các chất sau: acetylene; methyl acetylene; ethyl acetylene và dimethyl acetylene. Có bao nhiêu chất tạo được kết tủa khi tác dụng với dung dịch  trong ?

Câu 2. Fluoroethane,  từng sử dụng làm chất làm lạnh, được tạo ra theo phản ứng



+ HF →  
Năng lượng (kJ/mol) của liên kết C-F trong fluoroethane là bao nhiêu? (biết năng lượng liên kết của một số liên kết được cho trong bảng sau):
	Liên kết
	C-H
	C=C
	H−F
	C−C

	Eb (kJ/mol)
	413
	614
	565
	347


 


=> - 73 = 614 + 4.413 + 565 – 347 – 5.413 -  =>  = 492 (kJ/mol)
Câu 3. (HH1.2-Biết) Phenol (C6H5OH) có thể tác dụng với bao nhiêu chất trong dãy sau đây: 
HNO3, HCl, Br2, Na, NaOH, Na2CO3.
Câu 4. Da nhân tạo (PVC) được điều chế từ khí thiên nhiên theo sơ đồ:

.
Nếu hiệu suất của toàn bộ quá trình điều chế là 20%, muốn điều chế được 1 tấn PVC thì thể tích khí thiên nhiên (chứa 80% methane) ở điều kiện chuẩn cần dùng bằng bao nhiêu m3?



Câu 5. Đun nóng hợp chất  có công thức phân tử  trong môi trường kiềm và ethanol, thu được sản phẩm chính là 2-methylbut-2-ene. Số công thức cấu tạo có thể có của là bao nhiêu?
Câu 6. Một bình gas (khí hoá lỏng) chứa hỗn hợp propane và butane với tỉ lệ số mol 1:2. Xác định nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 12 kg khí gas trên ở điều kiện chuẩn.
Cho biết các phản ứng:
C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4H2O(1) ΔrHo298 = –2 220 kJ
C4H10(g) + O2(g) → 4CO2(g) + 5H2O (1) ΔrHo298 = –2 874 kJ
Trung bình mỗi ngày, một hộ gia đình cần đốt gas để cung cấp 10 000 kJ nhiệt (hiệu suất hấp thụ nhiệt là 80%). Sau bao nhiêu ngày hộ gia đình trên sẽ sử dụng hết bình gas 12 kg?
Gọi x là số mol của propane trong bình gas.
⇒ 2x là số mol của butane trong bình gas.
Theo bài, ta có: 44x + 58.2x = 12.1000 ⇒ x = 75
Tổng nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn một bình gas là:
75.2220 + 2.75.2874 = 597600 Kj Số ngày mà hộ gia đình sử dụng hết bình gas là: 47,8 ngày
Phần IV (3,0 điểm): PHẦN IV. Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3
Câu 1. (1 điểm) (HH.3.3-VD) Acetylene cháy tỏa nhiều nhiệt nên được dùng trong đèn xì acetylene và được sử dụng để hàn, cắt kim loại. Khi đốt cháy hết 1 mol acetylene thì tỏa ra một lượng nhiệt là 1255,82 kJ. Một người thợ cần cắt một tấm thép dày 5 mm với diện tích x cm² cần dùng hết 130 L khí acetylene (đkc). Biết rằng công suất của ngọn lửa đèn xì khi cắt tấm thép trên đạt 17,5 kJ/cm² và giả sử có 80% lượng nhiệt tỏa ra khi đốt acetylene phục vụ cho việc cắt tấm thép.
a) Viết phương trình nhiệt hóa học của phản ứng trên.
b) Giá trị của x bằng bao nhiêu? 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a) Phương trình nhiệt hóa học:
C2H2 (g) + O2 (g) → 2CO2 (g) + H2O (g) Δr
	0,5

	
	 b) Bảo toàn năng lượng:

⟶ x = 301
	
0,5


Câu 2. (1,0 điểm): Cho sơ đồ điều chế ethyl alcohol từ tinh bột: Tinh bột → Glucose → Ethyl alcohol. Lên men 4,05 kg gạo (chứa 80% tinh bột) với hiệu suất các giai đoạn lần lượt là 75% và 80%. Biết khối lượng riêng của ethyl alcohol nguyên chất là 0,8 gam/ml. Thể tích dung dịch ethyl alcohol 20° thu được bằng bao nhiêu L?
Lời giải tham khảo:


Câu 2. Cho 4,958 lít propyne (điều kiện chuẩn) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được bao nhiêu gam kết tủa?
Câu 3. Cho 6,1975 lít X (đkc) gồm methane và actylene (tỉ lệ mol 2:3) qua dung dịch bromine dư thấy khối lượng bình bromine tăng m gam. Tính giá trị m.

	CÂU
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	1(1đ)

	
            a)      C6H5OH  + Na       C6H5ONa  +1/2 H2


 b)       [image: ]  +   2 NaOH     + 2 H2O

 c)      C6H5OH +   3HNO3 C6H2(NO2)3OH + 3H2O  
d)       C6H5OH  +  3 Br2   C6H2Br3OH↓ + 3HBr 

	0,25 


0,25

0,25
0,25



Câu 2. Cho 4,958 lít propyne (điều kiện chuẩn) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được bao nhiêu gam kết tủa?
Trả lời

	
Câu 3. Cho 6,1975 lít X (đkc) gồm methane và actylene (tỉ lệ mol 2:3) qua dung dịch bromine dư thấy khối lượng bình bromine tăng m gam. Tính giá trị m.
Trả lời
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